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TT MÔN HỌC
SỐ 

TC
SV KHÓA, NGÀNH THỨ TIẾT ĐỊA ĐIỂM Bắt đầu Học vị GIÁO VIÊN

1 Quản trị giá 2 K5 QTKD 2 6,7,8,9 B204 18/01 ThS Lê Đình Mạnh

2 Quản trị bán hàng 2 K5 QTKD 3 6,7,8,9 B204 19/01 ThS Nguyễn Thị Thanh Tâm

3 Quản lý ngân sách 2 K5 QTKD 4 6,7,8,9 B204 20/01 ThS Nguyễn Minh Huệ

4 Quan hệ công chúng 2 K5 QTKD 5 6,7,8,9 B204 21/01 ThS Nguyễn Minh Huệ

5 Thực tập tốt nghiệp 3 K5 QTKD ThS

1 Vật liệu kỹ thuật 3 K5,6,7 Cơ khí 6 6,7,8 B204 22/01 TS Hồ Ký Thanh

2 Cơ học vật liệu 3 K5,6 Cơ khí 2 6,7,8 B202 18/01 ThS Nguyễn Quang Hưng

3 Cơ điện tử 3 K5,6 Cơ khí 3 3,4,5 B202 19/01 GVC.ThS Lê Thị Thu Thủy

4 Dụng cụ cắt 3 K5,6 Cơ khí 4 2,3,4,5 B202 20/01 TS Lưu Anh Tùng

5 Máy công cụ 1 4 K5,6 Cơ khí 5 1,2,3 B202 21/01 TS Triệu Quý Huy

6 Công nghệ chế tạo máy 1 4 K5,6 Cơ khí 6 1,2,3 B202 22/01 GVC.ThS Lê Thanh Liêm

7 Đồ án công nghệ chế tạo máy 1 K5,6 Cơ khí GVC.ThS Lê Thanh Liêm

8 Hệ thống cung cấp điện 3 K6 Điện (Lào+VN) 2 1,2,3 B302 18/01 TS Nguyễn Quân Nhu

9 Đồ án hệ thông cung cấp điện 1 K6 Điện (Lào+VN) B302 TS Nguyễn Quân Nhu
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Khóa 5 QTKD

Kế hoạch sẽ thông báo sau

Khóa 5,6 Kỹ thuật (Cơ khí-Điện-CNTT)



10 Đo lường và Thông tin công nghiệp 4 K6 Điện (Lào+VN) 3 1,2,3,4 B302 19/01 ThS Nguyễn Văn Chí

11 Năng lượng mới và tái tạo 2 K6 Điện (Lào+VN) 4 1,2,3 B204 20/01 PGS.TS Ngô Đức Minh

12 Điều khiển logic và PLC 3 K6 Điện (Lào+VN) 4 6,7,8 B401 20/01 TS Hoàng Đức Quỳnh

13 Đồ án điều khiển Logic và PLC 1 K6 Điện (Lào+VN) TS Hoàng Đức Quỳnh

14 Điều khiển số truyền động điện 3 K6 Điện (Lào+VN) 5 1,2,3 B302 21/01 ThS Trương Thị Quỳnh Như

15 Cơ sở điều khiển quá trình 3 K6 Điện (Lào+VN) 6 1,2,3 B302 22/01 ThS Nguyễn Thị Chinh

16 Lập trình java nâng cao 3 K5,6 CNTT (VN+Lào) 5 6,7,8 B202 21/01 ThS Đỗ Duy Cốp

17 Vi xử lý-vi điều khiển 3 K5,6 CNTT (VN+Lào) 6 9,10 B302 22/01 ThS Phùng Thị Thu Hiền

18 Phân tích thiết kế hướng đối tượng 3 K5,6 CNTT (VN+Lào) 6 1,2,3 B304 29/01 ThS Trần Thị Thanh

19 Đồ án phân tích thiết kế hướng đối tượng 1 K5,6 CNTT (VN+Lào) ThS Trần Thị Thanh

20 Kỹ thuật điện tử 3 K5,6 CNTT (VN+Lào) 4 1,2,3 B302 27/01 ThS Nguyễn Thị Tuyết Hoa

21 Trí tuệ nhân tạo 3 K5,6 CNTT (VN+Lào) 4 6,7,8 B301 20/01 TS Nguyễn Tiến Duy

22 Lập trình trình hướng đối tượng 3 K5,6 CNTT (VN+Lào) 5 1,2,3 B204 21/01 ThS Đặng Thị Hiên

23 Quản lý dự án CNTT 2 K5,6 CNTT (VN+Lào) 4 9,10 B301 20/01 TS Nguyễn Tiến Duy

1 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 3 10 K6,7 Hàn quốc B301

2 Lý thuyết dịch 2 10 K6,7 Hàn quốc 5 7,8,9,10 B301 21/01 Cô Oh, Thầy Lee

5 Dịch viết 1 2 10 K6,7 Hàn quốc 5 7,8,9,10 B301 18/03 Cô Oh, Thầy Lee

Dịch nói 1 2 10 K6,7 Hàn quốc 2 7,8,9,10 B301 22/03 Cô Oh, Thầy Lee

6 Dịch viết 2 2 10 K6,7 Hàn quốc 5 7,8,9,10 B301 Cô Oh, Thầy Lee

Dịch nói 2 2 10 K6,7 Hàn quốc 5 7,8,9,10 B301 Cô Oh, Thầy Lee

7 Văn hóa hàn quốc 3 6 K6,7 Hàn quốc 5; 6 1,2,3,4 B301 22/04 Cô Oh, Thầy Lee

8 Tiếng Hàn cao cấp 5-2 4 6 K6,7 Hàn quốc 5; 6 1,2,3,4 B301 CN Cô Oh, Thầy Lee

8 Tiếng Hàn cao cấp 5-2 4 6 K6,7 Hàn quốc 3; 7 6,7,8,9 B302 ThS Dương Quỳnh Nga

Khóa 6,7 Tiếng Hàn

15/01



9 Tiếng hàn cao cấp 6-1 2 K6,7 Hàn quốc 5; 6 1,2,3,4 B301 CN Cô Oh, Thầy Lee

Tiếng hàn cao cấp 6-1 2 K6,7 Hàn quốc 3; 7 6,7,8,9 B302 ThS Dương Quỳnh Nga

Tiếng hàn cao cấp 6-2 3 K6,7 Hàn quốc 5; 6 1,2,3,4 B301 CN Cô Oh, Thầy Lee

10 Tiếng hàn cao cấp 6-2 3 K6,7 Hàn quốc 3; 7 6,7,8,9 B302 ThS Dương Quỳnh Nga

1 Kinh tế chính trị Mác Lê Nin 2 K7 Kinh tế+Kỹ thuật 2 1,2,3 B304 18/01 ThS Vũ Châu Hoàn

2 Giáo dục thể chất 3 K7 Cơ khí-điện-K8 Hàn 2 9,10 Sân tập 18/01 ThS Ma Thị Ngần

3 Giáo dục thể chất 3 K7 CNTT-K7 Kinh tế 4 9,10 Sân tập 27/01 ThS Ma Thị Ngần

4 Vật lý 2 3 K7 Kỹ thuật 3 1,2,3 B204 19/01 GVC.TS Phạm Duy Lác

5 Tiếng Anh 3 3 K7 Kinh tế+Kỹ thuật 3 6,7,8 B202 19/01 GVC.ThS Nguyễn Tiến Trực

6 Toán 2 (giải tích 1) 3 K7 Kỹ thuật 4 6,7,8 B202 20/01 GVC.ThS Lê Thị Hồng Phương

7 An toàn công nghiệp 2 K7 Cơ khí+Điện 5 1,2,3 B402 21/01 TS Ngô Minh Tuấn

8 Vật liệu kỹ thuật 3 K5,6,7 Cơ khí 6 6,7,8 B204 22/01 TS Hồ Ký Thanh

9 Cơ sở lý thuyết mạch điện 1 3 K7 Điện 4 1,2,3 B401 20/01 TS Lê Thị Thu Hà

10 Các quá trình gia công cơ bản 2 K7 Cơ khí+Điện 6 1,2,3 B204 29/01 ThS Trần Anh Đức

11 Lập trình nâng cao 2 K7 CNTT 5 4,5 B204 21/01 ThS Đặng Thị Hiên

12 Cơ sở dữ liệu 3 K7 CNTT 6 6,7,8 B302 22/01 ThS Phùng Thị Thu Hiền

13 Toán rời rạc 2 K7 CNTT 5 9,10 B202 21/01 ThS Đỗ Duy Cốp

14 Nguyên lý kế toán 2 K7 Kinh tế (Kế toán+QTKD) 3 2,3,4 B301 19/01 ThS Giang Thu Phương

15 Tài chính doanh nghiệp 2 K7 Kinh tế (Kế toán+QTKD) 5 1,2,3 B401 21/01 GVC.ThS Nguyễn Kiều Uyên

16 Marketing căn bản 2 K7 Kinh tế (Kế toán+QTKD) 6 6,7,8 B302 20/01 ThS Lê Đình Mạnh

17 Thị trường chứng khoán 2 K7 Kinh tế (Kế toán+QTKD) 6 1,2,3 B401 22/01 TS Nguyễn Việt Dũng

18 Luật kinh tế 2 K7 Kinh tế (Kế toán+QTKD) 4 2,3,4 B301 20/01 ThS Dương Thị Thùy Linh

19 Quản trị học 2 K7 QTKD 5 6,7,8 B401 21/01 ThS Nguyễn Thị Thanh Tâm

20 Luật kế toán và kiểm toán 2 K7 Kế toán 4 6,7,8 B401 22/01 ThS Vũ Thị Minh

1 Kinh tế chính trị Mác Lênin 2 6 K8 Hàn Quốc 2 1,2,3 B304 18/01 ThS Vũ Châu Hoàn

23/03

Khóa 7 Kỹ thuật +Kinh tế

23/02

Khóa 8 Hàn Quốc



2 Giáo dục thể chất 3 6 K8 Hàn Quốc 2 9,10 Sân tập 18/01 ThS Ma Thị Ngần

3 Tiếng Anh 2 3 6 K8 Hàn Quốc 2 6,7,8 B304 18/01 GVC.ThS Nguyễn Tiến Trực

4 Pháp luật đại cương 2 6 K8 Hàn Quốc 3 1,2,3 B304 19/01 ThS-GVC Nguyễn Trường Kháng

5 Cơ sở văn hóa Việt nam 2 6 K8 Hàn Quốc 4 1,2,3 B304 20/01 PGS.TS Nguyễn Hằng Phương

6 Môi trường con người 2 6 K8 Hàn Quốc 5 1,2,3 B304 21/01 TS Đỗ Trọng Dũng

7 Tiếng hàn sơ cấp 1-2 3 6 K8 Hàn Quốc 4 7,8,9,10 B304 ThS Dương Quỳnh Nga

Tiếng hàn sơ cấp 1-2 3 6 K8 Hàn Quốc 6 7,8,9,10 B304 CN Cô Oh, Thầy Lee

8 Tiếng hàn sơ cấp 2-1 3 6 K8 Hàn Quốc 4 7,8,9,10 B304 ThS Dương Quỳnh Nga

Tiếng hàn sơ cấp 2-1 3 6 K8 Hàn Quốc 6 7,8,9,10 B304 CN Cô Oh, Thầy Lee

 Người lập biểu

ThS. Lê Đình Mạnh

TL. HIỆU TRƯỞNG

Kỹ thuật=Cơ khí+Điện+CNTT

20/01

10/03

Kinh tế=Kế toán+QTKD

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 12 năm 2020

Ghi chú:

KT. TRƯỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

P. TRƯỞNG PHÕNG

ThS. Vũ Đình Trung


